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TỜ TRÌNH
Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ở nước ngoài
_____

Kính gửi: Quốc hội.
Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Chính phủ đã phân công Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 (Luật Cơ quan đại diện – CQĐD) (sau đây gọi là dự án Luật). Chính phủ xin trình Quốc hội dự án Luật với những nội dung cơ bản như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 
Luật CQĐD gồm 6 chương, 36 điều được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/9/2009, bãi bỏ Pháp lệnh Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1993 và Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990. Luật CQĐD khẳng định nguyên tắc thống nhất quản lý CQĐD; đề cao nguyên tắc thủ trưởng; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CQĐD cũng như cơ chế phối hợp công tác giữa các CQĐD trên cùng một địa bàn, giữa cơ quan trong nước và CQĐD. Luật CQĐD tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để các CQĐD thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam tại quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp nhận, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. CQĐD thuộc các quy mô khác nhau được kiện toàn, tập trung nguồn lực. Hoạt động của CQĐD đã đóng góp quan trọng vào thành công trong việc thực hiện chủ trương, chính sách chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, tăng cường quan hệ với các quốc gia, tổ chức quốc tế, đặc biệt là các đối tác quan trọng, tạo môi trường hòa bình và ổn định, đồng thời củng cố đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 07 năm thi hành Luật, đã phát sinh yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với một số điều khoản của Luật, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Luật chưa thể chế hóa quy định mới của Hiến pháp năm 2013 về quy trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền (khoản 12 Điều 74 và khoản 6 Điều 88 Hiến pháp). 
Thứ hai, Luật chưa quy định các tiêu chuẩn bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, phục vụ việc xem xét bổ nhiệm. Bên cạnh đó, do yêu cầu của thực tiễn công tác đối ngoại, Bộ Ngoại giao đã kiến nghị và được các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ chấp thuận bổ nhiệm một số trường hợp cán bộ có năng lực xuất sắc, kinh nghiệm và uy tín trong đối ngoại song đã quá độ tuổi bổ nhiệm. Những Đại sứ này đã đóng góp đáng kể vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam và nước sở tại, củng cố tổ chức, bộ máy và phát huy vai trò của CQĐD. Nhằm tranh thủ các cán bộ có năng lực tốt, kinh nghiệm, cần có quy định để chính thức hoá thực tiễn này. 
Thứ ba, trong thời gian qua, các chế độ dành cho thành viên CQĐD và thành viên gia đình tuy đã được cải thiện so với trước nhưng chủ yếu chỉ bảo đảm sinh hoạt tối thiểu. Để tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác, cần bổ sung một số chế độ đối với thành viên CQĐD và thành viên gia đình trên cơ sở cân đối ngân sách.
Thứ tư, một số quy định của Luật CQĐD không còn tương thích với pháp luật hiện hành, không phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể như sau:

- Một số nhiệm vụ trong lĩnh vực lãnh sự đang được quy định tương đối chi tiết (liên quan đến giấy tờ xuất nhập cảnh; chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự; ủy thác tư pháp), hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành (nhiệm vụ tiếp nhận đơn chứng cứ; cấp đổi các loại hộ chiếu, giấy thông hành và giấy tờ khác có giá trị xuất nhập cảnh; gia hạn, cấp lại thị thực và giấy miễn thị thực).
- Nhiệm vụ về quản lý thống nhất hoạt động thông tin đối ngoại đang được các CQĐD đẩy mạnh thực hiện, góp phần nâng cao sự hiểu biết của các nước và bạn bè thế giới về tình hình, chủ trương, chính sách của Việt Nam, song chưa được quy định trong Luật. 
- Quy định về quản lý thống nhất kinh phí hoạt động thường xuyên của bộ phận thương vụ tại CQĐD không bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động chuyên môn.

- Luật quy định về chức vụ ngoại giao của người đứng đầu CQĐD ngoại giao và người đứng đầu CQĐD lãnh sự song chưa quy định về chức vụ ngoại giao của người đứng đầu CQĐD tại tổ chức quốc tế. 

- Luật chưa thể chế hóa nhiệm vụ định kỳ hàng năm gửi báo cáo về các đoàn đi công tác nước ngoài tại địa bàn phụ trách về các cơ quan có thẩm quyền theo Quyết định 272-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. 
Thứ năm, phát sinh yêu cầu quy định trong Luật về nguyên tắc quản lý các dự án đầu tư xây dựng của CQĐD. Do đặc thù được thực hiện ở nước ngoài nên các dự án này chịu sự điều chỉnh của quy định pháp luật liên quan, điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với quốc gia tiếp nhận và pháp luật của quốc gia tiếp nhận. Tuy nhiên, các luật hiện hành có liên quan như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu không quy định về các dự án đầu tư xây dựng ở nước ngoài, dẫn đến không bảo đảm cơ sở pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện, quản lý các dự án đầu tư xây dựng của CQĐD, nhất là trong trường hợp có quy định khác nhau giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia tiếp nhận.
Từ những lý do trên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CQĐD là cần thiết.  

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo sau đây:

Một là, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. 

Hai là, kế thừa các nội dung còn phù hợp của Luật CQĐD, xác định các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, bảo đảm phù hợp với các luật chuyên ngành có liên quan, khắc phục các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 
Ba là, phù hợp với luật pháp quốc tế và có tham khảo thực tiễn quốc tế. 

III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN LUẬT
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cơ quan soạn thảo đã triển khai các nội dung công việc sau:
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật tại Quyết định số 4027/QĐ-BNG ngày 14/11/2016, gồm đại diện các cơ quan, bộ, ngành liên quan.
2. Ban soạn thảo đã tiến hành các công việc chủ yếu sau:
- Tổng kết tình hình 7 năm thực hiện Luật CQĐD, trong đó đánh giá các mặt tích cực và yêu cầu, nội dung chính cần sửa đổi, bổ sung.
- Sưu tầm, dịch văn bản pháp luật của các nước và các tài liệu liên quan đến kinh nghiệm thực tiễn các nước trong quản lý CQĐD.
- Tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm, thực tiễn của các nước thông qua hệ thống CQĐD của Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức 01 đoàn khảo sát liên ngành tại một số CQĐD thuộc các quy mô và loại hình khác nhau. 
- Đánh giá tác động của dự án Luật, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào dự thảo Luật.
3. Hồ sơ dự án Luật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Ngoại giao kể từ ngày 09/2/2017 để xin ý kiến của cơ quan, tổ chức, người dân; được gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan. Ban soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến góp ý của 23/25 bộ, ngành, cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 124/BC-BTP ngày 04/5/2017.
4. Tại Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã nhất trí thông qua dự án Luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV.  
IV. NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT
Dự thảo Luật được bố cục thành 02 Điều gồm Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CQĐD và Điều 2 về hiệu lực, trách nhiệm thi hành. 
Dự thảo Luật kế thừa phần lớn các quy định còn phù hợp của Luật CQĐD và chỉ sửa đổi, bổ sung một số khoản tại 11 trong tổng số 36 điều của Luật CQĐD, bãi bỏ 01 khoản. Các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về nhiệm vụ lãnh sự của CQĐD (khoản 1 Điều 1)
Sửa đổi các khoản 4, 5, 7 và 8, 13, 15 và bãi bỏ khoản 10 Điều 8 Luật CQĐD nhằm bao quát hơn và phù hợp với các luật chuyên ngành.
2. Bổ sung nhiệm vụ thông tin đối ngoại của CQĐD (khoản 2 Điều 1)
Bổ sung khoản 1a vào Điều 10 Luật CQĐD để quy định rõ nhiệm vụ của CQĐD trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, theo đó CQĐD chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.

3. Sửa đổi quy định về quản lý kinh phí của CQĐD (khoản 3 Điều 1)
Nhằm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động chuyên môn của bộ phận thương vụ tại CQĐD, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật CQĐD theo hướng tách riêng kinh phí hoạt động thường xuyên dành cho lĩnh vực thương mại theo quy định của Chính phủ. Tại Nghị định của Chính phủ sẽ quy định rõ phạm vi tách kinh phí hoạt động thường xuyên đối với bộ phận thương vụ (bao gồm biên chế cán bộ biệt phái của Bộ Công Thương) tại CQĐD và việc quản lý, sử dụng kinh phí.
4. Bổ sung quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng của CQĐD (khoản 4 Điều 1)
Phù hợp với tính chất đặc thù của công tác đầu tư xây dựng ở nước ngoài, dự thảo Luật bổ sung khoản 3 Điều 16, quy định về nguyên tắc quản lý các dự án đầu tư xây dựng của CQĐD. Các dự án này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với quốc gia tiếp nhận và pháp luật của quốc gia tiếp nhận. Trong trường hợp có quy định khác nhau giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia tiếp nhận về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định pháp luật quốc gia tiếp nhận. 

Nhằm bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các dự án, đáp ứng yêu cầu nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất của CQĐD, nâng cao hình ảnh của CQĐD, dự thảo Luật quy định nguồn kinh phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của CQĐD do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý các dự án đầu tư xây dựng của CQĐD. 
5. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của thành viên CQĐD (khoản 5 Điều 1)
a) Về tiêu chuẩn của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Dự thảo Luật bổ sung khoản 2 Điều 17 Luật CQĐD, quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, tạo cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình bổ nhiệm.
Về tiêu chuẩn độ tuổi, nguyên tắc chung là ứng cử viên Đại sứ phải trong độ tuổi đủ để hoàn thành ít nhất một nhiệm kỳ công tác (03 năm). Trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đối ngoại, cần có các Đại sứ có năng lực tốt, uy tín, kinh nghiệm đóng góp cho việc phát triển quan hệ với quốc gia, tổ chức quốc tế quan trọng, tiêu chuẩn độ tuổi được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Quy định này chỉ áp dụng đối với một số ít trường hợp do yêu cầu đối ngoại đặc biệt, bảo đảm quy trình chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, không làm tăng thêm biên chế hay phát sinh thêm kinh phí cho ngân sách nhà nước.
b) Về tiêu chuẩn chung của thành viên CQĐD
Thành viên CQĐD bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hữu quan được cử đi công tác tại CQĐD theo chế độ biệt phái. Nhằm bảo đảm các thành viên CQĐD đáp ứng các tiêu chuẩn chung của chức vụ ngoại giao được bổ nhiệm và tiêu chuẩn chuyên môn trong lĩnh vực được phân công công tác, dự thảo Luật sửa đổi khoản 1 Điều 17 Luật CQĐD theo hướng: thành viên CQĐD có tiêu chuẩn, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công tác, đáp ứng quy định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao căn cứ đề án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
6. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, triệu hồi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài (khoản 6, khoản 7 và khoản 10 Điều 1)
Để phù hợp với quy định mới của Hiến pháp năm 2013, dự thảo Luật bổ sung vào Điều 20 Luật CQĐD quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền trên cơ sở quy định tại Nghị quyết 719/2014/UBTVQH13 hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức Chính phủ. 
Dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 32 của Luật CQĐD để quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ. 
Khoản 3 Điều 19 của Luật CQĐD được sửa đổi, bổ sung để quy định chức vụ ngoại giao của người đứng đầu CQĐD tại tổ chức quốc tế, theo đó Đại diện thường trực tại Liên hợp quốc có chức vụ ngoại giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, người đứng đầu CQĐD tại các tổ chức quốc tế khác có chức vụ ngoại giao Đại sứ hoặc Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. 
7. Bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu CQĐD trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn của CQĐD (khoản 8 Điều 1)

Dự thảo Luật bổ sung khoản 3a Điều 21 để quy định rõ hơn về trách nhiệm của người đứng đầu CQĐD trong tổ chức thực hiện và kiến nghị thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn đối với thành viên và trụ sở CQĐD trên cơ sở quy định pháp luật liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay và bảo đảm nhất quán với quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật CQĐD. 
8. Bổ sung một số chế độ dành cho thành viên CQĐD, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đi theo thành viên CQĐD (khoản 9 Điều 1) 
- Thành viên CQĐD và phu nhân, phu quân được hỗ trợ chi phí đi lại trong trường hợp cha (mẹ), cha (mẹ) của vợ (chồng), vợ (chồng), con chết nhằm phù hợp với phong tục của người Việt Nam và chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.
- Con chưa thành niên đi theo thành viên CQĐD được hỗ trợ học phí tại nước sở tại và chi phí mua bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm quyền lợi về giáo dục và chăm sóc sức khỏe y tế của trẻ.
Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về chế độ hỗ trợ này để phù hợp và khả thi với điều kiện kinh tế và cân đối ngân sách của nước ta. 
9. Bổ sung quy định về trách nhiệm của CQĐD báo cáo tình hình các đoàn đi công tác nước ngoài (khoản 11 Điều 1) 

Dự thảo Luật kế thừa quy định tại Điều 34 của Luật CQĐD và bổ sung quy định trách nhiệm của CQĐD định kỳ gửi báo cáo tổng hợp về hoạt động của các đoàn đi công tác nước ngoài tại địa bàn phụ trách và có phối hợp công tác với CQĐD cho các cơ quan có thẩm quyền (Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng). Quy định này thể chế hóa Quy chế 272 của Bộ Chính trị về thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại. 
Để linh hoạt hơn cho các đoàn công tác trong một số trường hợp đặc biệt như địa bàn không có CQĐD, đoàn công tác có tính chất đặc thù, dự thảo Luật bổ sung quy định các đoàn đi công tác nước ngoài thông báo kết quả cho Bộ Ngoại giao (ngoài quy định thông báo kết quả công tác cho CQĐD như hiện nay). 
Trên đây là một số nội dung chủ yếu của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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